
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Cổng Châu, Xã Đồng Hưu, Huyện Yên Thế, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

16/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TAM NGỌC PHÁT

2400873605

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác gỗ 0220

2. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

3. Khai thác và thu gom than cứng 0510(Chính)

4. Khai thác và thu gom than non 0520

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

6. Khai thác và thu gom than bùn 0892

7. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

9. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

10. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

11. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

12. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng công trình đường sắt 4211

17. Xây dựng công trình đường bộ 4212

18. Xây dựng công trình công ích khác 4229

19. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

21. Phá dỡ 4311

22. Chuẩn bị mặt bằng 4312

23. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TAM NGỌC PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868884888
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 DƯƠNG 
NGỌC 
HÙNG

Thôn Nùa Quán, Xã 
Đào Mỹ, Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

2.250.000.000 25,000 121074400

2 DƯƠNG 
ANH NGỌC

Thôn Nùa Quán, Xã 
Đào Mỹ, Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

2.250.000.000 25,000 120985804

3 PHẠM 
NGỌC 
GIANG

Số 39, Ngõ 61 đường 
Nguyễn Chí Kiên, Tổ 
29, Phường Nghĩa 
Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.500.000.000 50,000 024082000462

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

25. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

26. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

28. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các mặt hàng công ty sản xuất, kinh doanh

4669

31. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

32. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

33. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

35. Bốc xếp hàng hóa 5224

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

37. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

38. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

39. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024082000462
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 39, Ngõ 61 đường Nguyễn Chí Kiên, Tổ 29, 
Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 39, Ngõ 61 đường Nguyễn Chí Kiên, Tổ 29, Phường Nghĩa Đô, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM NGỌC GIANG Nam

25/09/1982 Kinh Việt Nam

22/05/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:
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